
 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC 

CƠ QUAN TW ĐOÀN NĂM 2024 

Số:          -TB/TWĐTN-BTC 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 
V/v danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 

kỳ thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2024 

---------- 

 
 Thực hiện Luật Cán bộ, công chức; Kế hoạch số 182-KH/TWĐTN-BTC 

ngày 28/02/2024 của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc 

tổ chức thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2024; Hội đồng thi 

tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2024 thông báo Danh sách thí 

sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1, cụ thể như sau: 

 Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi: 94 thí sinh, cụ thể theo vị trí việc làm: 

 1. Vị trí việc làm Chuyên viên về công tác Đoàn Thanh niên: 81 thí sinh 

  2. Vị trí việc làm Chuyên viên về Quản lý, phát triển nguồn nhân lực: 08 thí sinh 

 3. Vị trí việc làm Kế toán viên: 04 thí sinh 

 4. Vị trí việc làm Chuyên viên Công nghệ thông tin: 01 thí sinh 

(Có danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kèm theo) 

 Thí sinh đủ điều kiện dự thi nộp lệ phí dự thi theo Thông tư số 

92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng 

công chức, viên chức là: 500.000 đồng (nộp một lần cho cả kỳ thi).  

 Thí sinh nộp lệ phí dự thi bằng hình thức chuyển khoản trước 17h00 

ngày 25/4/2024 về tài khoản có thông tin sau: 

 - Tên tài khoản: Văn phòng Trung ương Đoàn 

 - Số tài khoản: 114 0000 89312 

 - Ngân hàng: Vietinbank – Chi nhánh Đống Đa 

 - Đề nghị ghi rõ nội dung chuyển theo hướng dẫn sau để phục vụ kiểm tra, 

đối chiếu: Họ và tên, ngày sinh, LP thi công chức 2024 (viết không dấu, ví dụ: 

Nguyen Van A 01.01.1996 LP thi cong chuc 2024). 

Hội đồng thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2024 sẽ 

thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 1 và triệu tập thí sinh dự 

thi theo quy định của pháp luật. Thời gian thi vòng 1 dự kiến: ngày 10/5/2024. 

 Trân trọng thông báo./.  
 

 

Nơi nhận:  
- Đ/c BTTN TW Đoàn (để báo cáo); 

- Đ/c BTTT TW Đoàn, Chủ tịch Hội đồng (để báo cáo); 

- Các đ/c thành viên Hội đồng; 

- Văn phòng TW Đoàn (để đăng website);  

- Lưu BTC, VP.  

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

Nguyễn Tường Lâm 

Bí thư BCH Trung ương Đoàn 
  



BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC 

CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐOÀN NĂM 2024 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CÔNG CHỨC 

CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐOÀN NĂM 2024 

Vị trí việc làm: Chuyên viên về công tác Đoàn Thanh niên 
(kèm theo Thông báo số: 313 -TB/TWĐTN-BTC ngày 16 / 4 /2024  

của Hội đồng thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2024) 

---------- 

 

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu 

- Số thí sinh đủ điều kiện dự thi: 81 thí sinh 
 

STT Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh  

Giới tính 

Trình độ  

chuyên môn 
Ghi chú 

1.  Đặng Hoàng Anh 
18/8/1997 

Nam 

Cử nhân  

Quản lý Nhà nước 
 

2.  Dương Thành Anh 
15/5/1999 

Nam 

Kỹ sư  

Khai thác vận tải 
 

3.  Trịnh Đức Anh 
3/5/1997 

Nam 

Cử nhân  

Sư phạm Mỹ thuật, 

Thạc sĩ lý luận 

phương pháp dạy bộ môn 

Mỹ thuật 

 

4.  Mai Tuấn Anh 
23/08/1998 

Nam 

Cử nhân  

Quản trị Văn phòng 
 

5.  Nguyễn Hoàng Anh 
19/3/2001 

Nam 
Cử nhân Kinh tế  

6.  Phạm Trung Anh 
14/10/2000 

Nam 

Cử nhân  

Quản trị kinh doanh 
 

7.  Nguyễn Ngọc Anh 
09/5/2002  

Nữ 

Cử nhân  

Toán Kinh tế  
 

8.  Lê Ngọc Ánh 
15/11/2001 

Nữ 

Cử nhân  

Quản trị văn phòng  
 

9.  Nguyễn Hữu Bằng 
5/6/2001 

Nam 

Cử nhân 

Chính trị học 
 

10.  Nguyễn Kim Minh Châu 
12/8/2000  

Nữ 

Cử nhân Báo chí, 

Cử nhân Luật 
 

11.  Hoàng Thị Phương Dung  
13/11/2000  

Nữ 

Cử nhân Luật, 

Cử nhân Ngôn ngữ  

Miễn thi 

Ngoại ngữ 

12.  Nguyễn Hoàng Dũng 
23/6/2000 

Nam 

Kỹ sư  

Kinh tế xây dựng 
 

13.  Nguyễn Đào Đức Duy 
25/6/1999 

Nam 

Cử nhân  

Công tác xã hội  
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STT Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh  

Giới tính 

Trình độ  

chuyên môn 
Ghi chú 

14.  Lê Quang Đạt 
25/6/2001 

Nam 

Cử nhân  

Quản lý Nhà nước  
 

15.  Nguyễn Trọng Đạt 
15/6/1996 

Nam 

Cử nhân  

Tâm lý học giáo dục  
 

16.  Nguyễn Hữu Điền 
25/10/2001 

Nam 

Cử nhân  

Quản lý Nhà nước  
 

17.  Bùi Thành Đông 
22/11/1999 

Nam 

Cử nhân  

Quản lý Nhà nước,  

Cử nhân  

Ngôn ngữ Anh  

Miễn thi 

Ngoại ngữ 

18.  Phạm Thị Giang 
2/3/2001  

Nữ 

Cử nhân  

Công tác xã hội 
 

19.  Nguyễn Thuỳ Giang 
07/11/2001 

Nữ 
Cử nhân Luật  

20.  Phan Thị Trà Giang 
20/10/2001 

Nữ 

Cử nhân  

Quản trị kinh doanh  
 

21.  Nguyễn Thị Hồng Hà 
10/3/2000  

Nữ 

Cử nhân Quản trị  

dịch vụ du lịch và lữ hành  
 

22.  Lê Minh Hiển 
22/01/2000 

Nam 

Cử nhân  

Công tác xã hội  
 

23.  Nguyễn Trung Hiếu 
06/04/1998 

Nam 
Bác sỹ y khoa   

24.  Đặng Quỳnh Hoa 
22/10/2000 

Nữ 

Cử nhân Kinh doanh 

(tốt nghiệp Trường Đại 

học Torrens, Úc) 

Miễn thi 

Ngoại ngữ 

25.  Nguyễn Quỳnh Hoa 
15/7/1996 

Nữ 

Thạc sỹ Luật,  

Cử nhân Luật 
 

26.  Nguyễn Minh Hoàng 
28/11/2001 

Nam 

Cử nhân  

Quản lý Nhà nước  
 

27.   Hồ Công Hợp 
09/6/1998 

Nam 

Cử nhân Chính trị học,  

Thạc sĩ Chính trị học 

(tốt nghiệp trường  

Đại học Tổng hợp  

hữu nghị các dân tộc Nga, 

Liên bang Nga)  

Miễn thi 

Ngoại ngữ 

28.  Mai Đăng Huy 
29/3/1999 

Nam 
Cử nhân Chính trị học  

29.  Nguyễn Thị Mai Hương 
8/3/1999  

Nữ 

Kỹ sư  

Khoa học môi trường 
 

30.  Ngô Thương Huyền 
9/10/2001  

Nữ 
Cử nhân Luật  

31.  Nguyễn Trung Kiên 
21/4/1998 

Nam 
Cử nhân Báo chí  

32.  Vũ Trung Kiên 
31/01/1998 

Nam 

Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển 

và tự động hoá 
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STT Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh  

Giới tính 

Trình độ  

chuyên môn 
Ghi chú 

33.  Lê Văn Khá 
30/07/1997 

Nam 

Cử nhân  

Công tác xã hội 
 

34.  Nguyễn Bá Khải  
09/02/2001 

Nam 

Cử nhân  

Truyền thông đại chúng  
 

35.  Trần Thị Vân Khánh 
21/1/2000  

Nữ 

Cử nhân  

Kinh tế và Tài chính 
 

36.  Nguyễn Quang Khuê 
25/8/2000  

Nam 
Cử nhân Chính trị học  

37.  Phạm Quang Lâm 
01/02/2000 

Nam 

Cử nhân  

Tài chính - Ngân hàng 
 

38.  Bạch Bảo Lâm 
25/5/1999 

Nam 

Cử nhân  

Quản lý giáo dục 
 

39.  Nguyễn Thanh Lâm 
22/8/1999 

Nam 
Cử nhân Công tác xã hội   

40.  Ngô Nguyễn Diệu Linh 
06/7/1999 

Nữ 

Cử nhân  

Khoa học môi trường 
 

41.  Đỗ Hồng Linh  
27/8/1999  

Nữ 

Cử nhân  

Quản trị văn phòng  
 

42.  Nguyễn Hoàng Long 
20/10/2000 

Nam 
Cử nhân Lịch sử   

43.  Vương Quang Mạnh 
25/3/2002 

Nam 

Cử nhân  

Khoa học quản lý 
 

44.  Kiều Đức Mạnh 
23/3/2000  

Nam 

Cử nhân  

Quản lý văn hoá 
 

45.  Nguyễn Quang Minh 
12/5/1999  

Nam 

Cử nhân  

Quản trị Kinh doanh 
 

46.  Phan Lưu Hoài Nam 
4/9/2000 

Nam 
Cử nhân Chính trị học   

47.  Dương Thị Hiếu Ngân 
19/04/2001 

Nữ 
Cử nhân Kế toán  

48.  Trịnh Văn Nghĩa 
09/12/1998 

Nam 

Cử nhân  

Tài chính - Ngân hàng 
 

49.  Đặng Nguyễn Bảo Ngọc 
05/9/2001  

Nữ 

Cử nhân Quản trị  

Kinh doanh quốc tế  

(tốt nghiệp trường Trường 

Đại học West of England, 

Vương Quốc Anh) 

Miễn thi 

Ngoại ngữ  

50.  Nguyễn Kim Ngọc 
01/3/2000  

Nữ 

Kỹ sư  

Khoa học Môi trường  
 

51.  Phùng Thị Kim Oanh 
14/8/2001 

Nữ 

Cử nhân Xây dựng Đảng 

và Chính quyền Nhà nước 
 

52.  Đặng Thiên Phú 
10/8/2002 

Nam 

Cử nhân  

Khoa học và công nghệ 
 

53.  Trần Minh Phương 
19/7/1997 

Nam 

Cử nhân Quản lý Nhà nước, 

Cử nhân Ngôn ngữ Anh, 

Cử nhân Luật  

Miễn thi 

Ngoại ngữ 
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STT Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh  

Giới tính 

Trình độ  

chuyên môn 
Ghi chú 

54.  Huỳnh Lê Anh Quang 
02/5/2001 

Nam 

Cử nhân  

Luật chất lượng cao 
 

55.  Đoàn Dương Diễm Quỳnh 
26/5/1999 

Nữ 
Cử nhân Công tác xã hội   

56.  Đào Như Quỳnh 
27/11/2000 

Nữ 

Cử nhân  

Sư phạm Sinh học 
 

57.  Nhữ Xuân Sơn 
22/9/1998 

Nam 

Kỹ sư  

Kỹ thuật xây dựng 
 

58.  Nguyễn Thanh Tâm 
03/10/1999 

Nữ 

Cử nhân  

Quản trị kinh doanh 
 

59.  Thái Phạm Tuân 
19/01/1998  

Nam 
Cử nhân Luật kinh tế  

60.  Phạm Thanh Tùng 
30/03/1999 

Nam 
Cử nhân Kinh tế  

61.  Trần Văn Tường 
28/02/1997 

Nam 

Cử nhân Công tác  

Thanh thiếu niên 
 

62.  Tạ Minh Thắng 
11/8/1999 

Nam 
Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí   

63.  Mai Xuân Thắng 
22/9/1999  

Nam 

Cử nhân Xây dựng Đảng 

và Chính quyền  

Nhà nước 

 

64.  Nguyễn Minh Thế 
26/12/1997 

Nam 

Kỹ sư  

Kỹ thuật Xây dựng 
 

65.  Lê Trường Thịnh 
18/12/1998 

Nam 

Cử nhân  

Quản lý Nhà nước 
 

66.  Dương Tiến Thuận 
12/12/2000 

Nam 
Cử nhân Luật   

67.  Nguyễn Nhật Thủy 
13/01/2001 

Nữ 
Cử nhân Marketing  

68.  Trần Thu Thuỷ 
11/01/1996 

Nữ 
Cử nhân Báo chí   

69.  Đặng Thị Huyền Trang 
7/7/2001  

Nữ 
Cử nhân Y tế công cộng  

70.  Phùng Thị Mai Trang 
26/12/1999 

Nữ 

Cử nhân  

Ngôn ngữ Trung Quốc 

Miễn thi 

Ngoại ngữ  

71.  Vũ Thị Thu Trang 
15/10/1999 

Nữ 
Cử nhân Sư phạm Vật lý   

72.  Trần Thị Thuỳ Trang 
01/02/2001 

Nữ 
Cử nhân Luật  

73.  Nguyễn Minh Trí 
10/06/1997 

Nam 

Cử nhân  

Tài chính - ngân hàng 
 

74.  Vũ Duy Trung 
26/03/1996 

Nam 
Cử nhân Công tác xã hội   

75.  Phùng Đức Trung 
12/04/1999 

Nam 

Cử nhân Luật, 

Cử nhân Chính trị học  
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STT Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh  

Giới tính 

Trình độ  

chuyên môn 
Ghi chú 

76.  Huỳnh Lâm Trường 
25/1/2001 

Nam 
Cử nhân Luật   

77.  Lê Thị Uyên 
16/10/1996 

Nữ 

Thạc sĩ Công tác xã hội, 

Cử nhân Công tác xã hội 
 

78.  Phan Thảo Vy 
27/6/2001 

Nữ 
Cử nhân Luật   

79.  Tạ Hoàng Yến  
02/07/1998 

Nữ 
Cử nhân Chính trị học   

80.  Đặng Thị Hải Yến 
25/12/2000 

Nữ 

Cử nhân  

Kinh doanh quốc tế 
 

81.  Lý Thị Viên 
10/03/1997 

Nữ 

Kỹ sư Kỹ thuật  

công trình xây dựng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC 

CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐOÀN NĂM 2024 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CÔNG CHỨC 

CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐOÀN NĂM 2024 

Vị trí việc làm: Chuyên viên về quản lý, phát triển nguồn nhân lực 

(kèm theo Thông báo số: 313 -TB/TWĐTN-BTC ngày 16 / 4 /2024  

của Hội đồng thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2024) 

---------- 

 

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu 

- Số thí sinh đủ điều kiện dự thi: 08 thí sinh 

 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Giới tính 

Trình độ 

chuyên môn 
Ghi chú 

1.  Đỗ Hữu Dũng 
20/02/1990 

Nam 
Cử nhân Chính trị học  

2.  Đỗ Thu Huyền 
14/4/1989 

Nữ 

Cử nhân Quản trị kinh doanh 

ngành Quản trị nhân lực 
 

3.  Hoàng Thu Thủy 
06/12/1991 

Nữ 

Cử nhân 

Tài chính - Ngân hàng, 

Thạc sĩ Quản trị nhân lực 

 

4.  Nguyễn Thị Mai Phương 
25/10/1988 

Nữ 
Cử nhân Quản trị nhân lực  

5.  Đặng Thị Tuyết Nhung 
10/4/1994 

Nữ 
Cử nhân Quản trị nhân lực  

6.  Nguyễn Văn Công Thành 
20/3/1994 

Nam 

Cử nhân Quản trị văn phòng, 

Thạc sĩ Chính sách công 
 

7.  Phương Dung 
19/8/1999 

Nữ 
Cử nhân Quản lý nhà nước  

8.  Lê Hồng Tuấn 
01/01/1997 

Nam 
Cử nhân Luật  

 



BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC 

CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐOÀN NĂM 2024 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CÔNG CHỨC 

CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐOÀN NĂM 2024 

Vị trí việc làm: Kế toán viên 

(kèm theo Thông báo số: 313 -TB/TWĐTN-BTC ngày 16 / 4 /2024  

của Hội đồng thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2024) 

---------- 

 

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu 

- Số thí sinh đủ điều kiện dự thi: 04 thí sinh 

 

STT Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Giới tính 

Trình độ 

chuyên môn 
Ghi chú 

1 Vũ Thị Nhàn 
25/4/1989 

Nữ 

Cử nhân Ngôn ngữ Anh, 

Thạc sĩ Kinh tế ngành Tài 

chính - Ngân hàng 

Miễn thi 

Ngoại ngữ 

2 Ngô Quý Dương 
15/4/1998 

Nam 

Cử nhân Kế toán, 

Cử nhân Bảo hiểm, 

Thạc sĩ Quản lý kinh tế 

 

3 Nguyễn Thị Kim Luyên 
25/7/1988 

Nữ 
Cử nhân Kế toán  

4 Lê Quỳnh Anh 
09/11/1989 

Nữ 

Cử nhân 

Tài chính - Ngân hàng 
 

 



BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC 

CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐOÀN NĂM 2024 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CÔNG CHỨC 

CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐOÀN NĂM 2024 

Vị trí việc làm: Chuyên viên Công nghệ thông tin 

(kèm theo Thông báo số: 313 -TB/TWĐTN-BTC ngày 16 / 4 /2024 

của Hội đồng thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2024) 

---------- 

 

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu 

- Số thí sinh đủ điều kiện dự thi: 01 thí sinh 

 

STT Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Giới tính 

Trình độ 

chuyên môn 
Ghi chú 

1 Phan Ngọc An 
09/11/1989 

Nam 

Cử nhân Khoa học ngành 

Công nghệ thông tin 
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